
    UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2022-2023
(Kèm theo Quyết định số ........ /QĐ-SGDĐT ngày  ......../ …./2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ NHIỆM VỤ ĐỊA CHỈ EMAIL ĐIỆN
THOẠI

1 Cao Xuân Hùng Giám đốc Sở GDĐT Nam Định Chủ tịch caoxuanhung@gmail.com 912150969

2 Vũ Đức Thọ Phó Giám đốc Sở GDĐT Nam Định Phó chủ tịch vuductholhp@gmail.com 913005356

3 Bùi Văn Khiết Trưởng phòng Phòng GDTrH, Sở GDĐT
Nam Định Phó chủ tịch thanhkhiet9377@gmail.com 912800235

4 Vũ Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên Phòng GDTrH, Sở GDĐT
Nam Định Thư kí vuhanhlhp@gmail.com 987916411

5 Cao Văn Giáp Trưởng phòng Phòng QLCLGD, Sở
GDĐT Nam Định Tổ trưởng tổ Toán cvgiapnamdinh@gmail.com 0912749332

6 Nguyễn Hữu Thiêm Phó Hiệu trưởng THPT chuyên Lê Hồng
Phong Tổ phó tổ Toán (THPT) thiemlhp08@gmail.com 0936345290

7 Nguyễn Hoàng Cương Tổ trưởng chuyên môn THPT chuyên Lê Hồng
Phong Thành viên tổ Toán nghoangcuong@gmail.com 0914521894

8 Nguyễn Văn Diễn Giáo viên THPT Trực Ninh Thành viên tổ Toán dientranghhctna@gmail.com 0918254492

9 Bùi Văn Lượng Tổ trưởng chuyên môn THPT A Hải Hậu Thành viên tổ Toán luongbv.toan@gmail.com 0989664401

10 Lại Đức Thắng Tổ trưởng chuyên môn THPT Giao Thủy Thành viên tổ Toán thangthanhanhminh@gmail.co
m 0936221575

11 Nguyễn Tài Tuệ Tổ phó chuyên môn THPT Nguyễn Khuyến Thành viên tổ Toán tuetoannknd@gmail.com 0984995998

12 Tống Thị Thúy Giáo viên THPT Hoàng Văn Thụ Thành viên tổ Toán tongthuyqn@gmail.com 0986797947

13 Nguyễn Xuân Công Giáo viên THPT Lý Tự Trọng Thành viên tổ Toán Thanhcongnhb@gmail.com 0378622123
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14 Vũ Tiến Trọng Tổ trưởng chuyên môn THPT Đại An Thành viên tổ Toán vietnam2718@gmail.com 0989041682

15 Phan Văn Đông Tổ trưởng chuyên môn THPT Lê Quý Đôn Thành viên tổ Toán phanvandonglqd@gmail.com 0986335285

16 Vũ Mạnh Cường Tổ phó chuyên môn THPT Xuân Trường B Thành viên tổ Toán manhcuong.xtb@gmail.com 0942343883

17 Nguyễn Văn Phan Giáo viên THPT Tống Văn Trân Thành viên tổ Toán pk53a1s@gmail.com 0943316170

18 Lều Thị Mừng Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Đức Thuận Thành viên tổ Toán mungtung2512@gmail.com 0985606157

19 Đặng Ngọc Sáng Giáo viên THPT Trần Hưng Đạo Thành viên tổ Toán ngocsangthd@gmail.com 0912592590

20 Tạ Thị Hằng Giáo viên THPT Mỹ Lộc Thành viên tổ Toán tathihang86@gmail.com 0942893459

21 Lã Thị Thu Sen  Giáo viên THPT Ngô Quyền Thành viên tổ Toán lttsen80@gmail.com 0917840216

22 Lục Thị Xuyến  Giáo viên THPT B Nghĩa Hưng Thành viên tổ Toán lucxuyennhb@gmail.com 0387964999

23 Đoàn Văn Điền Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Trãi Thành viên tổ Toán doandien80@gmail.com 0945467442

24 Trần Văn Hiến Tổ trưởng chuyên môn THPT C Hải Hậu Thành viên tổ Toán tranvanhien79chh@gmail.com 0849824686

25 Nguyễn Văn Đông Chuyên viên Phòng QLCLGD, Sở
GDĐT Nam Định Tổ phó tổ Toán (THCS) dongnv.ktnd@gmail.com 0356624980

26 Đoàn Trung Tuyến Hiệu trưởng THCS Giao Thịnh, Giao
Thủy Thành viên tổ Toán thccsgiaotan.tuyen@gmail.com 0965533268

27 Phan Văn Vũ Phó Hiệu trưởng THCS Lộc Hòa, TP. Nam
Định Thành viên tổ Toán minhvuhq@gmail.com 0915300882

28 Mai Đức Minh Phó Hiệu trưởng THCS Đồng Sơn, Nam
Trực Thành viên tổ Toán minhnamthuong@gmail.com 0904255248

29 Đỗ Văn Ninh Giáo viên THCS Mỹ Thuận, Mỹ Lộc Thành viên tổ Toán ninhthcsmythuan@gmail.com 0839319968

30 Nguyễn Văn Tuyến Giáo viên THCS Lê Quý Đôn, Ý Yên Thành viên tổ Toán vantuyen4309@gmail.com 0834834309
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31 Phạm Đức Thuận Tổ trưởng chuyên môn THCS Nghĩa Hưng, Nghĩa
Hưng Thành viên tổ Toán nghiahungthuan@gmail.com 0948268993

32 Nguyễn Tiến Dũng Giáo viên THCS Xuân Trường, Xuân
Trường Thành viên tổ Toán dungnguyenxt@gmail.com 0942900199

33 Trần Văn Hưng Tổ trưởng chuyên môn THCS Hải Hậu, Hải Hậu Thành viên tổ Toán hungnkhh@gmail.com 0988653880

34 Nguyễn Thành Công Giáo viên THCS Cộng Hòa, Vụ Bản Thành viên tổ Toán thanhcong8036@gmail.com 0916791180

35 Vũ Thị Thêm Giáo viên THCS Giao Thủy, Giao
Thuỷ Thành viên tổ Toán vuthithem81@gmail.com 0388171491

36 Hoàng Văn Đường Phó Hiệu trưởng THCS Hải Long, Hải Hậu Thành viên tổ Toán duonghv77@gmail.com 0368958597

37 Bùi Thị Lan Tổ trưởng chuyên môn THCS Mỹ Trung, Mỹ Lộc Thành viên tổ Toán lanbui3486@gmail.com 0838160786

38 Phạm Tuấn Nam Tổ trưởng chuyên môn THCS Nghĩa Thái, Nghĩa
Hưng Thành viên tổ Toán haphuonganh0410nt@gmail.co

m 0817186171

39 Trần Văn Lai Tổ trưởng chuyên môn THCS Nguyễn Hiền, Nam
Trực Thành viên tổ Toán tvl.hnue@gmail.com 0945207404

40 Đào Thị Hoài Giáo viên THCS Phùng Chí Kiên, TP.
Nam Định Thành viên tổ Toán hoaitoanpck@gmail.com 0913190105

41 Phạm Đức Tuyền Phó Hiệu trưởng THCS Trực Đại, Trực Ninh Thành viên tổ Toán phamductuyen247@gmail.com 0942471977

42 Nguyễn Thị Vân Anh Tổ trưởng chuyên môn THCS Nguyễn Phúc, Vụ
Bản Thành viên tổ Toán nguyenvananhanh78@gmail.co

m 0978460169

43 Trần Quốc Đảng Tổ trưởng chuyên môn THCS Xuân Phương, Xuân
Trường Thành viên tổ Toán quocdang1980@gmail.com 0942783744

44 Bùi Thanh Huyền Giáo viên THCS Lê Quý Đôn, Ý Yên Thành viên tổ Toán buihuyen240185@gmail.com 0984043111

45 Nguyễn Huy Công Chuyên viên Phòng GDTrH, Sở GDĐT
Nam Định Tổ trưởng tổ Tin học cong.sgd.nd@gmail.com 914377566

46 Ngô Trung Tưởng Tổ phó chuyên môn THPT chuyên Lê Hồng
Phong Tổ phó tổ Tin học (THPT) ngotrungtuong@gmail.com 982209259

47 Đào Tiến Chiến Giáo viên THPT Đại An Thành viên tổ Tin học daotienchien0504@gmail.com 336735173
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48 Hoàng Quốc Việt Giáo viên THPT Nam Trực Thành viên tổ Tin học k30tin@gmail.com 979900086

49 Nguyễn Trọng Phú Giáo viên THPT Nguyễn Khuyến Thành viên tổ Tin học phutinnknd@gmail.com 913321539

50 Nguyễn Tiến Lai Giáo viên THPT Hoàng Văn Thụ Thành viên tổ Tin học lai.hvt@gmail.com 973695444

51 Đào Thị Thỏa Giáo viên THPT Tống Văn Trân Thành viên tổ Tin học thoatvt.nd@gmail.com 974979369

52 Trần Thị Phương Giáo viên THPT Nghĩa Minh Thành viên tổ Tin học phuongtin2811@gmail.com 394501365

53 Lê Quốc Việt Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Thành viên tổ Tin học vietlequoc117@gmail.com 837110784

54 Nguyễn Văn Tám Giáo viên THPT Trần Hưng Đạo Thành viên tổ Tin học vantamcntt@gmail.com 916621588

55 Trần Trung Dũng Giáo viên THPT Trực Ninh Thành viên tổ Tin học dungtt010584@gmail.com 913109001

56 Nguyễn Văn Long Tổ phó chuyên môn THPT Trực Ninh B Thành viên tổ Tin học nguyenlongtnb@gmail.com 943060903

57 Trần Thị Thao Tổ phó chuyên môn THPT Xuân Trường B Thành viên tổ Tin học tranthaott@gmail.com 369117868

58 Trần Thị Hạt Giáo viên THPT Giao Thủy Thành viên tổ Tin học tranhatgt@gmail.com 978193286

59 Phạm Hồng Thanh Tổ trưởng chuyên môn THPT chuyên Lê Hồng
Phong Thành viên tổ Tin học thanhph75@gmail.com 915590781

60 Trần Mạnh Trường Giáo viên THCS Trần Đăng Ninh,
TP. Nam Định Tổ phó tổ Tin học (THCS) tinnd2008@yahoo.com 946565290

61 Tạ Văn Cảnh Giáo viên THCS Nguyễn Hiền, Nam
Trực Thành viên tổ Tin học canh.nt.nd@gmail.com 979219683

62 Lều Thị Dung Giáo viên THCS Giao Thủy, Giao
Thuỷ Thành viên tổ Tin học leuthidung82@gmail.com 705588674

63 Hoàng Thị Thu Giang Giáo viên THCS Mỹ Hưng, Mỹ Lộc Thành viên tổ Tin học Hoanggiangnd3785@yahoo.co
m 836364493

64 Lương Mạnh Hoàn Giáo viên THCS Lê Quý Đôn, Ý Yên Thành viên tổ Tin học manhhoancntt@@gmail.com 916109577
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65 Nguyễn Minh Chiến Giáo viên THCS Xuân Trường, Xuân
Trường Thành viên tổ Tin học chienthcsxt@gmail.com 0827232299

66 Nguyễn Ngọc Đông Giáo viên THCS Đào Sư Tích, Trực
Ninh Thành viên tổ Tin học dongtrangdst@gmail.com 0977934604

67 Nguyễn Thị Nga Giáo viên THCS Trần Huy Liệu, Vụ
Bản Thành viên tổ Tin học nga.nguyen1519@gmail.com 0901780425

68 Lưu Công Đoàn Giáo viên THCS Hải Hậu, Hải Hậu Thành viên tổ Tin học Doancongduyhh@gmail.com 0378591592

69 Phạm Xuân Vũ Giáo viên THCS Lương Thế Vinh,
TP.Nam Định Thành viên tổ Tin học pham.vugoviet.vu@gmail.com 0947079968

70 Đỗ Văn Tuân Giáo viên THCS Nghĩa Hưng, Nghĩa
Hưng Thành viên tổ Tin học minhtuan.mtc@gmail.com 0916293236

71 Nguyễn Văn An Giáo viên THCS Yên Trung, Ý Yên Thành viên tổ Tin học antrungloi@gmail.com 0983732785

72 Cao Thị Đông Giáo viên THCS Xuân Kiên, Xuân
Trường Thành viên tổ Tin học dong260487@gmail.com 0396289505

73 Trần Thị Hà Tổ trưởng chuyên môn THCS Mỹ Thắng, Mỹ Lộc Thành viên tổ Tin học Hand041981@gmail.com 0917363565

74 Nguyễn Đức Tiến Giáo viên THCS Nghĩa Châu, Nghĩa
Hưng Thành viên tổ Tin học nguyenductien050190@gmail.c

om 0912181622

75 Đỗ Thanh Hữu Chuyên viên Phòng QLCLGD, Sở
GDĐT Nam Định Tổ trưởng tổ Vật lí huuthd@gmail.com 0989294892

76 Bùi Thái Học Phó Hiệu trưởng THPT chuyên Lê Hồng
Phong Tổ phó tổ Vật lí (THPT) thaihoc181@gmail.com 0915151981

77 Cao Văn Kiên Phó Hiệu trưởng THPT A Hải Hậu Thành viên tổ Vật lí kiencv.ly@gmail.com 0915072161

78 Nguyễn Văn Huyên Tổ trưởng chuyên môn THPT chuyên Lê Hồng
Phong Thành viên tổ Vật lí huyenlhp2011@gmail.com 0912988339

79 Trần Hồng Vân Phó Hiệu trưởng THPT Lê Quý Đôn Thành viên tổ Vật lí hongvantran1984@gmail.com 0914577286

80 Vũ Văn Thạo Tổ trưởng chuyên môn THPT Giao Thủy Thành viên tổ Vật lí vuthaogt@gmail.com 0948035627

81 Đoàn Văn An Tổ trưởng chuyên môn THPT Xuân Trường B Thành viên tổ Vật lí andoantiger@gmail.com 0914849149
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82 Đặng Văn Thân Tổ trưởng chuyên môn THPT B Nghĩa Hưng Thành viên tổ Vật lí thannhb@gmail.com 0983033630

83 Vũ Minh Phương Tổ trưởng chuyên môn THPT A Nghĩa Hưng Thành viên tổ Vật lí phuongspvl.edu@gmail.com 0916150088

84 Nguyễn Chí Hiến Giáo viên THPT Tống Văn Trân Thành viên tổ Vật lí hiennc.tvt@gmail.com 0972322150

85 Đoàn Văn Doanh Tổ trưởng chuyên môn THPT Nam Trực Thành viên tổ Vật lí qkkich@gmail.com 0981120681

86 Vũ Đình Giáp Giáo viên THPT Mỹ Lộc Thành viên tổ Vật lí dinhgiap87@gmail.com 0973529357

87 Nguyễn Thanh Thuận Giáo viên THPT Giao Thủy B Thành viên tổ Vật lí nguyenthanhthuan81@gmail.co
m 0912668929

88 Phạm Thanh Cường Giáo viên THPT C Nghĩa Hưng Thành viên tổ Vật lí cuongpt.nd@gmail.com 0943061363

89 Đoàn Văn Khương Tổ trưởng chuyên môn THPT Trần Hưng Đạo Thành viên tổ Vật lí khuongthd@gmail.com 0975140181

90 Hoàng Văn Thành Phó Hiệu trưởng THCS Hàn Thuyên, TP
Nam Định Tổ phó tổ Vật lí (THCS) hoangthanhnd81@gmail.com 0919607682

91 Nguyễn Văn Thành Tổ trưởng chuyên môn THCS Trần Đăng Ninh,
TP. Nam Định Thành viên tổ Vật lí thanh82tdn@gmail.com 0986198414

92 Tạ Thị Thương Giáo viên THCS Lê Quý Đôn, Ý Yên Thành viên tổ Vật lí tathuong28@gmail.com 0973012798

93 Nguyễn Trí Thanh Giáo viên THCS Xuân Ninh, Xuân
Trường Thành viên tổ Vật lí trithanhgvxt@gmail.com 0914898282

94 Trần Thị Sơn Giáo viên THCS Xuân Trường, Xuân
Trường Thành viên tổ Vật lí sonthcsxtnd@gmail.com 0912970569

95 Vũ Thị Hiền Giáo viên THCS Nghĩa Hưng, Nghĩa
Hưng Thành viên tổ Vật lí vungoctuongvan@gmail.com 0988238827

96 Trần Thị Quỳnh Thư Giáo viên THCS Hải Hậu, Hải Hậu Thành viên tổ Vật lí botxaphong33@gmail.com 0988816929

97 Lưu Thị Mai Giáo viên THCS Hải Sơn, Hải Hậu Thành viên tổ Vật lí luumai3@gmail.com 0983159067

98 Nguyễn Thị Nhàn Giáo viên THCS Đào Sư Tích, Trực
Ninh Thành viên tổ Vật lí nhandst@gmail.com 0918529715
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99 Tăng Thị Quyên Giáo viên THCS Đào Sư Tích, Trực
Ninh Thành viên tổ Vật lí quyenchaudst@gmail.com 0838549459

100 Trần Thị Ngọc Phó Hiệu trưởng THCS Trần Huy Liệu, Vụ
Bản Thành viên tổ Vật lí tranthingoc69thl@gmail.com 0943310637

101 Mai Ngọc Hải Giáo viên THCS Giao Tân, Giao
Thủy Thành viên tổ Vật lí Maihoanglong09@gmail.com 0948453388

102 Đặng Thị Hòa Tổ phó chuyên môn THCS Mỹ Hưng, Mỹ Lộc Thành viên tổ Vật lí ngochoa30986@gmail.com 0942491051

103 Vũ Thị Loan Giáo viên THCS Nguyễn Hiền, Nam
Trực Thành viên tổ Vật lí vuthiloan08@gmail.com 0383275703

104 Nguyễn Thị Phương
Thảo Giáo viên THCS Yên Tân, Ý Yên Thành viên tổ Vật lí nguyenphuongthao@gmail.com 0975959695

105 Vũ Văn Hợp Tổ Trưởng chuyên
môn

THPT chuyên Lê Hồng
Phong Tổ trưởng tổ Hóa học hoplhp@gmail.com 0915590718

106 Trịnh Tuấn Thành Phó Hiệu trưởng THPT Giao Thủy Tổ phó tổ Hóa học (THPT) tuanthanh80@gmail.com 0902072233

107 Nguyễn Tấn Phát Phó Hiệu trưởng THPT Xuân Trường C Thành viên tổ Hóa học vanphongdoanxuantruongc@g
mail.com 0973695108

108 Nguyễn Thu Hoa Tổ Trưởng chuyên
môn THPT Phạm Văn Nghị Thành viên tổ Hóa học thuhoa1083@gmail.com 0985592809

109 Bùi Thị Thúy Hạnh Tổ trưởng chuyên môn THPT Trần Văn Lan Thành viên tổ Hóa học buithuyhanh.tvlnd@gmail.com 0936991357

110 Đặng Thị Hiền Tổ trưởng chuyên môn THPT Thịnh Long Thành viên tổ Hóa học hienhoatl@gmail.com
0346897200

111 Vũ Văn Dương Tổ trưởng chuyên môn THPT Xuân Trường A Thành viên tổ Hóa học duongxuantruonga@gmail.com 988181281

112 Phạm Thị Thùy Dương Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Du Thành viên tổ Hóa học duongptt@c3nguyendu.edu.vn 0389216551

113 Đặng Xuân Minh Thư ký hội đồng THPT Lý Tự Trọng Thành viên tổ Hóa học danxumi@gmail.com 0348239285

114 Trịnh Văn Hoan Thư ký hội đồng THPT Nghĩa Hưng A Thành viên tổ Hóa học conghoan.hoahoc@gmail.com 0982401328

115 Lê Thị Diệp Tổ trưởng chuyên môn THPT A Hải Hậu Thành viên tổ Hóa học dieplt.hoa@gmail.com 0973101875
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116 Vũ Thị Kim Lan Tổ phó chuyên môn THPT Trần Hưng Đạo Thành viên tổ Hóa học kimlan0203@gmail.com 0948397792

117 Lê Thanh Dương Giáo viên THPT Trực Ninh A Thành viên tổ Hóa học lethanhduong95@gmail.com 976719164

118 Nguyễn Viết Tấn Giáo viên THPT Tống Văn Trân Thành viên tổ Hóa học nguyentan000@gmail.com 0989401385

119 Trần Đức Hiếu Giáo viên THPT C Hải Hậu Thành viên tổ Hóa học tranvuphuongchi2709@gmail.c
om 0919538267

120 Trần Thị Phương Loan Phó Hiệu trưởng THCS Hàn Thuyên, TP
Nam Định Tổ phó tổ Hóa học (THCS) Phuongloannd1977@gmail.co

m 0912112446

121 Phạm Thị Ngọc Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Hiền, Nam
Trực Thành viên tổ Hóa học ngocnguyenhiennt@gmail.com 0948825025

122 Dương Thu Phương Phó Hiệu trưởng THCS Tân Thành, Vụ Bản Thành viên tổ Hóa học duongphuong75@gmail.com 0858787789

123 Trần Thị Phan Anh Giáo viên THCS Xuân Trường, Xuân
Trường Tổ phó Hóa học phananhxtnd@gmail.com 942729909

124 Nguyễn Thị Tơ Giáo viên THCS Trần Đăng Ninh,
TP. Nam Định Thành viên tổ Hóa học tamhoapck@gmail.com 0912926036

125 Trần Thị Bích Thủy Giáo viên THCS Trần Đăng Ninh,
TP. Nam Định Thành viên tổ Hóa học bichthuy77tdn@gmail.com 0945732678

126 Đặng Văn Trình Giáo viên THCS Phùng Chí Kiên, TP.
Nam Định Thành viên tổ Hóa học dangtrinhpck@gmail.com 0946034933

127 Nguyễn Thị Kiều Oanh Giáo viên THCS Mỹ Hưng, Mỹ Lộc Thành viên tổ Hóa học dongtienvangbuon@gmail.com 0915732310

128 Vũ Thị Thúy Anh Giáo viên THCS Đào Sư Tích, Trực
Ninh Thành viên tổ Hóa học thuyanhdst@gmail.com 0903252597

129 Phạm Văn Thuỳ Giáo viên THCS Lê Quý Đôn, Ý Yên Thành viên tổ Hóa học phamvanthuynd@gmail.com 0345792886

130 Bùi Thị Lụa Giáo viên THCS Giao Thủy, Giao
Thuỷ Thành viên tổ Hóa học luaxuxu0212@gmail.com 0967661293

131 Trần Thị Kim Thịnh Giáo viên THCS Hải Hậu, Hải Hậu Thành viên tổ Hóa học thinhsh17@gmail.com 0394133173

132 Nguyễn Thị Hiên Giáo viên THCS Nghĩa Hưng, Nghĩa
Hưng Thành viên tổ Hóa học nguyenhiensh19@gmail.com 919014516
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133 Nguyễn Văn Cảnh Giáo viên THCS Xuân Vinh, Xuân
Trường Thành viên tổ Hóa học khtnxv@gmail.com 0946485642

134 Bùi Thị Tuyết Giáo viên THCS Nguyễn Hiền, Nam
Trực Thành viên tổ Hóa học tuyetntsp2@gmail.com 0974673783

135 Ngô Hà Vũ Phó Trưởng phòng Phòng GDTrH, Sở GDĐT
Nam Định Tổ trưởng tổ Sinh học ngohavu@namdinh.edu.vn 0944514806

136 Trần Thị Thanh Xuân Tổ trưởng chuyên môn THPT chuyên Lê Hồng
Phong Tổ phó tổ Sinh học (THPT) tranthanhxuanlhp@gmail.com 0982826215

137 Phạm Thị Tuyết Nhung Phó Hiệu trưởng THPT Tống Văn Trân Thành viên tổ Sinh học phamtuyetnhungtvt@gmail.co
m 0946135358

138 Bùi Minh Thắng Phó Hiệu trưởng THPT Trực Ninh Thành viên tổ Sinh học bmthang1626@gmail.com 0934098309

139 Trịnh Minh Nghĩa Tổ trưởng chuyên môn THPT Trần Hưng Đạo Thành viên tổ Sinh học trinhminhnghia1998@gmail.co
m 0947315998

140 Nguyễn Trung Hiệu Tổ trưởng chuyên môn THPT Trần Quốc Tuấn Thành viên tổ Sinh học hieunt.sinh@gmail.com 0397923388

141 Phạm Văn Báu Tổ trưởng chuyên môn THPT Xuân Trường B Thành viên tổ Sinh học bauxuantruongb@gmail.com 0916112738

142 Trần Thị Nền Tổ trưởng chuyên môn THPT Quất Lâm Thành viên tổ Sinh học tranthinen90@gmail.com 0977111048

143 Lê Thị Thanh Hương Tổ trưởng chuyên môn THPT Mỹ Lộc Thành viên tổ Sinh học thanhhuongnd79@gmail.com 0943964906

144 Bùi Thị Thanh Thủy Tổ phó chuyên môn THPT Mỹ Tho Thành viên tổ Sinh học buithuymt80@gmail.com 0949682914

145 Lại Thị Bích Nhài Tổ phó chuyên môn THPT A Hải Hậu Thành viên tổ Sinh học nhailtb.sinh@gmail.com 0834669873

146 Lưu Thị Yến Tổ phó chuyên môn THPT chuyên Lê Hồng
Phong Thành viên tổ Sinh học luuyenlhp@gmail.com 0914834378

147 Phan Viết Hiển Giáo viên THPT Trần Hưng Đạo Thành viên tổ Sinh học phanviethienthd@gmail.com 945003100

148 Phạm Khắc Hoàng Giáo viên THPT Hoàng Văn Thụ Thành viên tổ Sinh học phamkhachoang@hotmail.com 917286135

149 Trần Thị Lan Dung Giáo viên THPT Nguyễn Khuyến Thành viên tổ Sinh học dungsinhnknd1@gmail.com 0913344370
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150 Nguyễn Chí Thức Phó Hiệu trưởng THCS Vĩnh Hào, Vụ Bản Tổ phó tổ Sinh học (THCS) chithucvinhhao@gmail.com 0948373930

151 Phạm Thị Dịu Tổ phó chuyên môn THCS Trần Huy Liệu, Vụ
Bản Thành viên tổ Sinh học diuphamthithu@gmail.com 0856960066

152 Bùi Thị Huệ Tổ phó chuyên môn THCS Minh Thuận, Vụ
Bản Thành viên tổ Sinh học huedst@gmail.com 399386286

153 Nguyễn Quỳnh Trang Giáo viên THCS Giao Thủy, Giao
Thuỷ Thành viên tổ Sinh học sinhgiaothuy@gmail.com 0976761829

154 Lưu Thị Bích Ngọc Giáo viên THCS Đào Sư Tích, Trực
Ninh Thành viên tổ Sinh học luungocdst@gmail.com 0977720499

155 Vũ Thị Ngọc Giáo viên THCS Trực Khang, Trực
Ninh Thành viên tổ Sinh học khanhngoc8111@gmail.com 0834075896

156 Lê Văn Mạnh Giáo viên THCS Nguyễn Hiền, Nam
Trực Thành viên tổ Sinh học manhk31sinh@gmail.com 0943964001

157 Hoàng Phúc Cương Giáo viên THCS Phùng Chí Kiên, TP.
Nam Định Thành viên tổ Sinh học cuonghp009@gmail.com 0948373787

158 Nguyễn Thị Như Quỳnh Giáo viên THCS Trần Đăng Ninh,
TP. Nam Định Thành viên tổ Sinh học nguyenquynh.tdn@gmail.com 0912283286

159 Ngô Thị Thúy Giáo viên THCS Lê Quý Đôn, Ý Yên Thành viên tổ Sinh học chithuy.nb@gmail.com 0984863927

160 Trần Thi ̣Thu Hường Giáo viên THCS Mỹ Hưng, Mỹ Lộc Thành viên tổ Sinh học saonhobanmai@gmail.com 0832644787

161 Mai Thị Trang Nhung Giáo viên THCS Trần Bích San, TP.
Nam Định Thành viên tổ Sinh học maitrangnhung011088@gmail.

com 0916701088

162 Bùi Thị Thêu Giáo viên THCS Xuân Trường, Xuân
Trường Thành viên tổ Sinh học btheuxt@gmail.com 0948305828

163 Mai Văn Quang Giáo viên THCS Xuân Phương, Xuân
Trường Thành viên tổ Sinh học quang87nd@gmail.com 0973536063

164 Đinh Thị Thu Giáo viên THCS Hải Hậu, Hải Hậu Thành viên tổ Sinh học nguyenutyd@gmail.com 0948389788

165 Ngô Hà Vũ Phó Trưởng phòng Phòng GDTrH, Sở GDĐT
Nam Định Tổ trưởng tổ Công nghệ ngohavu@namdinh.edu.vn 0944514806

166 Ngô Văn Tới Giáo viên THPT Trực Ninh B Tổ phó tổ Công nghệ (CN) Toinv25@gmail.com 362545658
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167 Nguyễn Thanh Huyền Bí thư Đoàn trường THPT A Hải Hậu Thành viên tổ Công nghệ
(CN) huyennt.cn@gmail.com 919118183

168 Trần Thị Lý Tổ phó chuyên môn THPT Giao Thủy Thành viên tổ Công nghệ
(CN) tranthilygt@gmail.com 988119764

169 Đặng Thị Quyên Tổ phó chuyên môn THPT Trần Hưng Đạo Thành viên tổ Công nghệ
(CN) dangquyen396@gmail.com 949859860

170 Đoàn Văn Ngư Nhóm trưởng chuyên
môn THPT Nam Trực Thành viên tổ Công nghệ

(CN) congnghe.ngu@gmail.com 977743042

171 Đỗ Thị Bích Vân Giáo viên THPT Lê Hồng Phong Thành viên tổ Công nghệ
(CN) van120386@gmail.com 941155986

172 Lê Thu Thủy Giáo viên THPT Mỹ Lộc Thành viên tổ Công nghệ
(CN) lethuthuy1341976@gmail.com 912938219

173 Đặng Thị Xuân Tổ trưởng chuyên môn THPT Giao Thủy C Tổ phó tổ Công nghệ (NN) dangxuangtc@gmail.com 912296323

174 Đinh Xuân Thu Phó Hiệu trưởng THPT Phạm Văn Nghị Thành viên tổ Công nghệ
(NN) xuanthu.pvn@gmail.com 377807809

175 Nguyễn Thị Hải Thư ký hội đồng THPT Mỹ Tho Thành viên tổ Công nghệ
(NN) haitruongkl@gmail.com 963986266

176 Lê Huy Thưởng Giáo viên THPT Trần Hưng Đạo Thành viên tổ Công nghệ
(NN) legianamdinh@gmail.com 942635307

177 Đào Thị Như Thoan Giáo viên THPT B Nghĩa Hưng Thành viên tổ Công nghệ
(NN) daothinhuthoan@gmail.com 975363075

178 Vũ Văn Thế Giáo viên THPT Nguyễn Đức Thuận Thành viên tổ Công nghệ
(NN) vuthe.ndt@gmail.com 941924527

179 Nguyễn Thanh Bình Phó Hiệu trưởng THCS Yên Lương, Ý Yên Tổ phó tổ Công nghệ (THCS) Anhbinhyy2010@gmail.com 942706998

180 Trần Trung Dũng Tổ phó chuyên môn THCS Tân Thành, Vụ Bản Thành viên tổ Công nghệ dungtran0487@gmail.com 945682487

181 Nguyễn Xuân Ý Giáo viên THCS Yên Trị, Ý Yên Thành viên tổ Công nghệ yxuan7675@gmail.com 367967737

182 Trần Thanh Nga Giáo viên THCS Hải Hưng, Hải Hậu Thành viên tổ Công nghệ thanhngatran29@gmail.com 914445336

183 Trần Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Mỹ Trung, Mỹ Lộc Thành viên tổ Công nghệ thuhien95811@gmail.com 946644377
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184 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên THCS TT Nam Giang,
Nam Trực Thành viên tổ Công nghệ hanhng80@gmail.com 913494088

185 Hoàng Minh Chính Giáo viên THCS Hoàng Nam, Nghĩa
Hưng Thành viên tổ Công nghệ aocuoiminhchinhnm@gmail.co

m 326181383

186 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên THCS Hoàng Văn Thụ, TP
Nam Định Thành viên tổ Công nghệ nguyenthanh.hvt@gmail.com 943056389

187 Vũ Minh Công Giáo viên THCS Phương Định, Trực
Ninh Thành viên tổ Công nghệ vuminhcong85@gmail.com 985535097

188 Trương Thúy Vân Giáo viên THCS Liên Bảo, Vụ Bản Thành viên tổ Công nghệ thuyvancdsptw@gmail.com 906294626

189 Trần Ánh Trung Giáo viên THCS Nghĩa Lạc, Nghĩa
Hưng Thành viên tổ Công nghệ anhtrung.tran@gmail.com 915549142

190 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên THCS Trần Bích San, TP.
Nam Định Thành viên tổ Công nghệ nguyenthithanh18bdnd@gmail.

co 984650910

191 Nguyễn Văn Đức Giáo viên THCS Trực Mỹ, Trực Ninh Thành viên tổ Công nghệ nguyenduc220984@gmail.com 796324818

192 Lương Xuân Yên Giáo viên THCS Xuân Ninh, Xuân
Trường Thành viên tổ Công nghệ quynhchi10@gmail.com 946446726

193 Nguyễn Xuân Ý Giáo viên THCS Yên Trị, Ý Yên Thành viên tổ Công nghệ yxuan7675@gmail.com 367967737

194 Trần Văn Đoàn Giáo viên THCS Hải Minh, Hải Hậu Thành viên tổ Công nghệ vandoan.ha@gmail.com 982307558

195 Vũ Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên Phòng GDTrH, Sở GDĐT
Nam Định Tổ trưởng tổ Ngữ văn vuhanhlhp@gmail.com 987916411

196 Vũ Thị Bích Ngọc Tổ trưởng chuyên môn THPT chuyên Lê Hồng
Phong Tổ phó tổ Ngữ văn (THPT) ngocv74@gmail.com 397299647

197 Bùi Thị Hồng Nhung Tổ trưởng chuyên môn THPT A Nghĩa Hưng Thành viên tổ Ngữ văn buihongnhung78@gmail.com 949569266

198 Nguyễn Thị Anh Đào Tổ trưởng chuyên môn THPT Tống Văn Trân Thành viên tổ Ngữ văn nguyenanhdaond77@gmail.co
m 392397066

199 Vũ Thị Quỳnh Anh Tổ trưởng chuyên môn THPT Trần Hưng Đạo Thành viên tổ Ngữ văn vuquynhanh890@gmail.com 902227037

200 Phạm Thị Kiều Oanh Tổ trưởng chuyên môn THPT Mỹ Tho Thành viên tổ Ngữ văn phamkieuoanhmytho@gmail.co
m 987211170
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201 Trần Thị Anh Đào Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Khuyến Thành viên tổ Ngữ văn daovannknd@gmail.com 912034499

202 Trần Thị Tươi Tổ trưởng chuyên môn THPT Mỹ Lộc Thành viên tổ Ngữ văn tuoitranthi1976@gmail.com 945467619

203 Trần Thị Thìn Tổ phó chuyên môn THPT Nam Trực Thành viên tổ Ngữ văn tranthuthinnt@gmail.com 946565917

204 Đặng Thị Như Quỳnh Tổ phó chuyên môn THPT Xuân Trường B Thành viên tổ Ngữ văn nhuquynhxtb@gmail.com 942343883

205 Nguyễn Thị Thu Lê Tổ trưởng chuyên môn THPT Lê Quý Đôn Thành viên tổ Ngữ văn thule.lqd@gmail.com 983542407

206 Nguyễn Thị Hiền Tổ trưởng chuyên môn THPT Giao Thuỷ A Thành viên tổ Ngữ văn hiengt3677@gmail.com 386709636

207 Nguyễn Thị Dịu Tổ phó chuyên môn THPT A Hải Hậu Thành viên tổ Ngữ văn diunt.van@gmail.com 984378605

208 Phan Thị Thu Trang Tổ trưởng chuyên môn THPT Lý Tự Trọng Thành viên tổ Ngữ văn tygontim98@gmail.com 356539283

209 Vũ Thị Trang Tổ phó chuyên môn THPT Hoàng Văn Thụ Thành viên tổ Ngữ văn hainguyet.vb.nd.ht@gmail.com 948228676

210 Trần Thị Minh Thanh Tổ phó chuyên môn THPT chuyên Lê Hồng
Phong Thành viên tổ Ngữ văn thanhvlhp@gmail.com 094 3171666

211 Nguyễn Thị Len Tổ trưởng chuyên môn THPT Trần Văn Lan Thành viên tổ Ngữ văn len.giaothuyb@gmail.com 973093863

212 Nguyễn Thị Hoài Tổ phó chuyên môn THPT C Hải Hậu Thành viên tổ Ngữ văn nguyenthihoaihhc@gmail.com 0945343697

213 Vũ Thị Duyên Anh Tổ trưởng chuyên môn Tiểu học, THCS, THPT
Nguyễn Công Trứ Thành viên tổ Ngữ văn duyenanh92@gmail.com 946866074

214 Cao Thị Thu Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Huệ Thành viên tổ Ngữ văn thuvannhnd@gmail.com 916104171

215 Nguyễn Thị Hường Phó Hiệu trưởng THCS Trần Đăng Ninh,
TP. Nam Định Tổ phó tổ Ngữ văn (THCS) nguyenvantdn0@gmail.com 0946117109

216 Trần Thị Mát Giáo viên THCS Hàn Thuyên, TP
Nam Định Thành viên tổ Ngữ văn mat81thcs@gmail.com 916130581

217 Lê Thị Thanh Giáo viên THCS Phùng Chí Kiên, TP.
Nam Định Thành viên tổ Ngữ văn thanh32181@gmail.com 0983098565
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218 Đặng Thị Hằng Giáo viên THCS Mỹ Hưng, Mỹ Lộc Thành viên tổ Ngữ văn hangmh153@gmail.com 912615385

219 Đỗ Văn Hòa Giáo viên THCS Nghĩa Thái, Nghĩa
Hưng Thành viên tổ Ngữ văn dovanhoa258@gmail.com 836199840

220 Ngô Thị Lợi Giáo viên THCS Nghĩa Bình, Nghĩa
Hưng Thành viên tổ Ngữ văn ngothiloic2nb@gmail.com 374899594

221 Phạm Thị Thanh Thi Tổ trưởng chuyên môn THCS Hải Cường, Hải Hậu Thành viên tổ Ngữ văn phamthithanhthi@gmail.com 856746168

222 Hoàng Thị Yến Tổ phó chuyên môn THCS Hải Hậu, Hải Hậu Thành viên tổ Ngữ văn hoangthiyen27051978@gmail.c
om 916272919

223  Vũ Thị Thu Hà Tổ trưởng chuyên môn THCS Xuân Tân, Xuân
Trường Thành viên tổ Ngữ văn hahiepxt@gmail.com 848378608

224 Vũ Thị Hằng Giáo viên THCS Xuân Trường, Xuân
Trường Thành viên tổ Ngữ văn vuhang1171@gmail.com 948823145

225 Đỗ Thị Thúy Giáo viên THCS Nguyễn Hiền, Nam
Trực Thành viên tổ Ngữ văn dothithuy1973@gmail.com 903484455

226 Phạm Thị Hồng Gấm Giáo viên THCS Nguyễn Hiền, Nam
Trực Thành viên tổ Ngữ văn phamthihonggamnh@gmail.co

m
914501467

227 Phạm Thị Thanh Thúy Giáo viên THCS Đào Sư Tích, Trực
Ninh Thành viên tổ Ngữ văn phuongthuydst@gmail.com 916305386

228 Vũ Thị Thúy Nga Giáo viên THCS TT Cổ Lễ huyện
Trực Ninh Thành viên tổ Ngữ văn vuthuynga1980@gmail.com 945075777

229 Trần Thị Lan Giáo viên THCS Trần Huy Liệu, Vụ
Bản Thành viên tổ Ngữ văn phuonglan906@gmail.com 378588756

230 Phan Hương Trà Tổ trưởng chuyên môn THCS Thành Lợi, Vụ Bản Thành viên tổ Ngữ văn phanhuongtratlvn@gmail.com 917763787

231 Dương Thị Nhàn Giáo viên THCS Lê Quý Đôn, Ý Yên Thành viên tổ Ngữ văn nhanduonglqd@gmail.com 972955877

232 Phùng Thị Vân Tổ trưởng chuyên môn THCS Lê Quý Đôn, Ý Yên Thành viên tổ Ngữ văn thanhvan750@gmail.com 0875234134

233 Nguyễn Văn Nhượng Giáo viên THCS Giao Nhân, Giao
Thủy Thành viên tổ Ngữ văn nguyenvannhuong81@gmail.co

m 374749305

234 Trần Thị Thanh Nịu Giáo viên THCS Giao Thủy, Giao
Thuỷ Thành viên tổ Ngữ văn thanhniu83@gmail.com 393860266
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235 Trương Văn Nhường Chuyên viên Phòng GDTrH, Sở GDĐT
Nam Định Tổ trưởng tổ Lịch sử truongquangnhuongnd@gmail.

com 0918887500

236 Vũ Văn Thảo Tổ trưởng chuyên môn THPT Giao Thủy Tổ phó tổ Lịch sử (THPT) vuvanthaohistory@gmail.com 0977271775

237 Bùi Thị Hương Mơ Tổ trưởng chuyên môn THPT chuyên Lê Hồng
Phong Thành viên tổ Lịch sử Huongmo0882@gmail.com 0912208383

238 Nguyễn Thị Nga Tổ trưởng chuyên môn THPT Trần Hưng Đạo Thành viên tổ Lịch sử thunga75@gmail.com 0988908143

239 Phạm Bạch Dương Phó Hiệu trưởng THPT Trần Văn Bảo Thành viên tổ Lịch sử duong.tvb@gmail.com 0989203693

240 Phạm Quang Duy Giáo viên THPT Đại An Thành viên tổ Lịch sử phamquangduy82@gmail.com 0983341668

241 Lê Thị Thu Tổ trưởng chuyên môn THPT Tống Văn Trân Thành viên tổ Lịch sử lethutvt@gmail.com 0348361819

242 Trần Ngọc Duy Giáo viên THPT Xuân Trường B Thành viên tổ Lịch sử nguyenthixuan88@gmail.com 0394111396

243 Nguyễn Diệu Hiền Giáo viên THPT Hải Hậu C Thành viên tổ Lịch sử dieuhien76@gmail.com 0982873677

244 Trương Văn Hiếu Giáo viên THPT Trực Ninh Thành viên tổ Lịch sử truongvanhieund@gmail.com 0857038166

245 Nguyễn Trí Thanh Tổ phó chuyên môn THPT A Hải Hậu Thành viên tổ Lịch sử thanhnt.su@gmail.com 0987132683

246 Vũ Thị Nga Giáo viên THPT Nguyễn Khuyến Thành viên tổ Lịch sử vungank@gmail.com 0947698137

247 Vũ Công Hậu Giáo viên THCS Đào Sư Tích, Trực
Ninh  Tổ phó tổ Lịch sử (THCS) vuhaudst@gmail.com 0912537659

248 Vũ Thị Thúy Nga Phó Hiệu trưởng THCS Cổ Lễ, Trực Ninh Thành viên tổ Lịch sử Vuthuynga1980@gmail.com 0945075777

249 Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên THCS Mỹ Xá, Tp. Nam
Đinh Thành viên tổ Lịch sử tinhnt@gmail.com 0946567660

250 Vũ Thị Hằng Giáo viên THCS Lộc Hòa, TP. Nam
Định Thành viên tổ Lịch sử hangxuan85@gmail.com 0987507916

251 Nguyễn Thị Bình Giáo viên THCS Trần Huy Liệu, Vụ
Bản Thành viên tổ Lịch sử hieubinh8182@gmail.com 0853682605
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252 Phạm Thị Thái Ninh Giáo viên THCS Nam Dương, Nam
Trực Thành viên tổ Lịch sử phamthaininhnt@gmail.com 0916785866

253 Trần Thị Thúy Nga Giáo viên THCS Lê Quý Đôn, Ý Yên Thành viên tổ Lịch sử thuyngalqd78@gmail.com 0912503798

254 Phạm Thị Khánh Yến Giáo viên THCS Trần Đăng Ninh,
TP. Nam Định Thành viên tổ Lịch sử Phamkhanhyentdn@gmail.com 0978254554

255 Vũ Thị Mai Huế Chuyên viên Phòng GDTrH, Sở GDĐT
Nam Định Tổ trưởng tổ Địa lí maihuelhp@gmail.com 912807701

256 Mai Thị Tuyết Hạnh Tổ trưởng chuyên môn THPT chuyên Lê Hồng
Phong Tổ phó tổ Địa lí (THPT) maituyethanh.lhp@gmail.com 0987727808

257 Hà Diệu Hương Tổ phó chuyên môn THPT chuyên Lê Hồng
Phong Thành viên tổ Địa lí dieuhuong1690@gmail.com 0979435682

258 Mai Thế Ngọc Phó Hiệu trưởng THPT B Nghĩa Hưng Thành viên tổ Địa lí maimaingocanh@gmail.com 915626097

259 Đào Thị Thúy Tổ phó chuyên môn THPT Hoàng Văn Thụ Thành viên tổ Địa lí daothithuynd@gmail.com 914661028

260 Nguyễn Thanh An Giáo viên THPT Giao Thủy C Thành viên tổ Địa lí nguyenthanhank21@gmail.com 395205829

261 Đỗ Thị Vòng Tổ trưởng chuyên môn THPT A Hải Hậu Thành viên tổ Địa lí vongdt.dia@gmail.com 982369898

262 Vũ Thị Thu Tổ trưởng chuyên môn THPT Trần Hưng Đạo Thành viên tổ Địa lí minhthu17072012@gmail.com 976881086

263 Phạm Thị Thu Huyền Tổ trưởng chuyên môn THPT Ngô Quyền Thành viên tổ Địa lí huyendianq@gmail.com 949595591

264 Lâm Huy Đạt Tổ trưởng chuyên môn THPT Lê Quý Đôn Thành viên tổ Địa lí datltt09@gmail.com 916112737

265 Phạm Thị Hằng Tổ trưởng chuyên môn THPT C Hải Hậu Thành viên tổ Địa lí hangphamhhc@gmail.com 0394393022

266 Trương Thị Thoa Nhóm trưởng chuyên
môn THPT Tống Văn Trân Thành viên tổ Địa lí truongthoatvt312@gmail.com 963315309

267 Vũ Quang Biên Giáo viên THCS Đào Sư Tích, Trực
Ninh Tổ phó tổ Địa lí (THCS) bachvq@gmail.com 915557029
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268 Phạm Thị Thảo Giáo viên THCS Nguyễn Hiền, Nam
Trực Thành viên tổ Địa lí pthaonguyenhiennt@gmail.com 916713256

269 Vũ Thu Hường Giáo viên THCS Mỹ Xá, Tp. Nam
Đinh Thành viên tổ Địa lí huongkul@gmail.com 964532758

270 Phạm Thị Thường Giáo viên THCS Lê Đức Thọ, TP
Nam Định Thành viên tổ Địa lí phamthuong.hnue@gmail.com 0349600266

271 Nguyễn Thế Anh Giáo viên THCS Giao Long, Giao
Thủy Thành viên tổ Địa lí theanhthcsgiaolong@gmail.co

m 984890898

272 Vũ Thị Thơm Giáo viên THCS Hải Nam, Hải Hậu Thành viên tổ Địa lí thomdiali80@gmail.com 0972788508

273 Đỗ Tuyết Nhung Giáo viên THCS Trần Huy Liệu, Vụ
Bản Thành viên tổ Địa lí dotuyetnhung.ndi@gmail.com 912702211

274 Vũ Thị Chung Giáo viên THCS Đại Thắng, Vụ Bản Thành viên tổ Địa lí greendesrt301192@gmail.com 363582368

275 Tạ Văn Khiêm Phó Trưởng phòng Phòng GDCT và CTHSSV,
Sở GDĐT Nam Định

Tổ trưởng tổ Giáo dục công
dân tavankhiem@gmail.com 0914523112

276 Trần Công Hưng Giáo viên THPT chuyên Lê Hồng
Phong

Tổ phó tổ Giáo dục công dân
(THPT) namdinh.gdcd@gmail.com 972521699

277 Phạm Ngọc Hà Giáo viên THPT Hoàng Văn Thụ Thành viên tổ Giáo dục công
dân ngocha89th@gmail.com 916589068

278 Nguyễn Thị Thúy Mùi Nhóm trưởng chuyên
môn THPT A Hải Hậu Thành viên tổ Giáo dục công

dân muintt.gdcd@gmail.com 976552693

279 Trần Thị Thu Dung Giáo viên THPT B Hải Hậu Thành viên tổ Giáo dục công
dân thudunghhb@gmail.com 986669847

280 Vũ Thị Hằng Tổ trưởng chuyên môn THPT Giao Thủy B Thành viên tổ Giáo dục công
dân vuthihanggtb@gmail.com 358604952

281 Vũ Thị Nội Giáo viên THPT Xuân Trường Thành viên tổ Giáo dục công
dân hanoi0401@gmail.com 945422830

282 Trần Thị Thanh Tâm Tổ phó chuyên môn THPT chuyên Lê Hồng
Phong

Thành viên tổ Giáo dục công
dân thanhtamnd2212@gmail.com 835735186
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283 Vũ Thị Phương Giáo viên THPT Ngô Quyền Thành viên tổ Giáo dục công
dân vuphuong87nq@gmail.com 387045487

284 Nguyễn Thị Hằng Tổ trưởng chuyên môn THPT Mỹ Lộc Thành viên tổ Giáo dục công
dân hangdien75@gmail.com 916563622

285 Đào Thị Kim Dung Giáo viên THPT Trần Hưng Đạo Thành viên tổ Giáo dục công
dân dungdaothd@gmail.com 857371789

286 Trần Thị Ngoan Giáo viên THPT Trần Nhân Tông Thành viên tổ Giáo dục công
dân vutuantu.nd@gmail.com 973100722

287 Phan Thị Thanh Hoa Giáo viên THCS Tô Hiệu, TP Nam
Định

Tổ phó tổ Giáo dục công dân
THCS phanmai.chien@gmail.com 942681139

288 Phạm Thị Phương Giáo viên THCS TT. Cát Thành, Trực
Ninh

Thành viên tổ Giáo dục công
dân

phuongphuong7579@gmail.co
m 947283698

289 Tạ Tuấn Anh Tổ trưởng chuyên môn THCS Hải Giang, Hải Hậu Thành viên tổ Giáo dục công
dân tuananhgv77@gmail.com 985836971

290 Hoàng Thị Châu Dung Giáo viên THCS Mỹ Hưng, Mỹ Lộc Thành viên tổ Giáo dục công
dân hoangchaudung@gmail.com 942491054

291 Vũ Văn Tiền Giáo viên THCS Nghĩa Thịnh, Nghĩa
Hưng

Thành viên tổ Giáo dục công
dân vuvantien1512@gmail.com 917525586

292 Phạm Thị Tú Uyên Phó Hiệu trưởng THCS Minh Tân, Vụ Bản Thành viên tổ Giáo dục công
dân tuuyen1978@gmail.com 967270978

293 Mai Văn Đức Phó Hiệu trưởng THCS Xuân Phú, Xuân
Trường

Thành viên tổ Giáo dục công
dân maiduc150508@gmail.com 912503500

294 Phạm Thị Tiện Giáo viên THCS Nam Thắng, Nam
Trực

Thành viên tổ Giáo dục công
dân tienthcsnamthang@gmail.com 914530344

295 Trần Thị Hà Tổ phó chuyên môn THPT chuyên Lê Hồng
Phong Tổ trưởng tổ tiếng Anh hatranlhp1978@gmail.com 917493290

296 Lê Thị Thùy Dương Phó Hiệu trưởng THPT Nguyễn Khuyến Tổ phó tổ tiếng Anh ( THPT) dungduongnd@gmail.com 916113197

297 Bùi Văn Quân Tổ trưởng chuyên môn THPT C Nghĩa Hưng Thành viên tổ tiếng Anh saltysea1978@gmail.com 944879181

298 Đào Thị Thủy Chung Tổ trưởng chuyên môn THPT Trần Hưng Đạo Thành viên tổ tiếng Anh chunganhthd1979@gmail.com 912056783

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



299 Cáp Thị Yến Giáo viên THPT Nguyễn Khuyến Thành viên tổ tiếng Anh capyenanhnknd@gmail.com 986096165

300 Trần Thị Hồng Giáo viên THPT chuyên Lê Hồng
Phong Thành viên tổ tiếng Anh tranthihong2110@gmail.com 349725635

301 Dương Hương Giang Giáo viên THPT A Hải Hậu Thành viên tổ tiếng Anh huonggiang78.anh@gmail.com
942153888

302 Trần Thị Thanh Thúy Giáo viên THPT Nguyễn Huệ Thành viên tổ tiếng Anh thuyanhnhnd@gmail.com 986898746

303 Nguyễn Thị Vân Anh Tổ trưởng chuyên môn THPT Trần Văn Lan Thành viên tổ tiếng Anh vananh79nd@yahoo.com.vn 944798809

304 Đỗ Thị Mai Hương Nhóm trưởng chuyên
môn THPT Nguyễn Đức Thuận Thành viên tổ tiếng Anh huongdomai83@gmail.com 834182128

305 Mai Công Thành Tổ Trưởng chuyên
môn THPT Giao Thủy B Thành viên tổ tiếng Anh maicongthanh@gmail.com

914970499

306 Nguyễn Đình Thuận Giáo viên THPT Mỹ Lộc Thành viên tổ tiếng Anh thuantrang77@gmail.com 984604229

307 Bùi Thi ̣Quỳnh Phương Tổ trưởng chuyên môn THPT Giao Thủy Thành viên tổ tiếng Anh phuonggiaothuy@gmail.com 988320804

308 Hoàng Văn Dương Tổ phó chuyên môn THPT A Nghĩa Hưng Thành viên tổ tiếng Anh hvdldnd@gmail.com 985526736

309 Nguyễn Thị Đào Giáo viên THPT B Nghĩa Hưng Thành viên tổ tiếng Anh xuandaohh@gmail.com 357410370

310 Đỗ Thúy Kiều Giáo viên THPT Trần Văn Bảo Thành viên tổ tiếng Anh thuykieue6@gmail.com 982589792

311 Đỗ Thị Thúy Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Thành viên tổ tiếng Anh dothuy3785@gmail.com 962015549

312 Tô Thị Hường Tổ trưởng chuyên môn THPT Lý Tự Trọng Thành viên tổ tiếng Anh ulianopth@gmail.com 918920685
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313 Trần Thị Lan Tổ trưởng chuyên môn THPT Hải Hậu B Thành viên tổ tiếng Anh TranLan.AnhA@gmail.com 977816918

314 Trần Xuân Bình Giáo viên THPT chuyên Lê Hồng
Phong Thành viên tổ tiếng Anh binhtranxuan0107@gmail.com 961994301

315 Vũ Văn Thơ Phó Hiệu trưởng THCS Hải Hậu, Hải Hậu Tổ phó tổ tiếng Anh (THCS) anhthothcshaihau@gmaill.com 0916716983

316 Trần Ngọc Điện Chuyên viên Phòng GDĐT Giao Thuỷ Thành viên tổ tiếng Anh trandiengtnd@gmail.com 987411647

317 Nguyễn Văn Đông Giáo viên THCS Giao Thủy, Giao
Thuỷ Thành viên tổ tiếng Anh dongnguyenvan76@gmail.com 966800306

318 Lại Văn Vương Giáo viên THCS TT Yên Định, Hải
Hậu Thành viên tổ tiếng Anh vuonghuonghailong@gmail.co

m 976600509

319 Hoàng Thị Mai Hồng Giáo viên THCS Mỹ Hưng, Mỹ Lộc Thành viên tổ tiếng Anh hoangmaihong106@gmail.com 942491057

320 Nguyễn Thị Hương Tổ phó chuyên môn THCS Mỹ Hà, Mỹ Lộc Thành viên tổ tiếng Anh ngochieucute0811@gmail.com 368669086

321 Nguyễn Thị Qúy Giáo viên THCS Nguyễn Hiền, Nam
Trực Thành viên tổ tiếng Anh quynguyen1312@gmail.com 942302289

322 Nguyễn Vân Anh Giáo viên THCS Nghĩa Hưng, Nghĩa
Hưng Thành viên tổ tiếng Anh vnngvananh@gmail.com 977784838

323 Vương Thị Thu Giáo viên THCS xã Nghĩa Lạc, Nghĩa
Hưng Thành viên tổ tiếng Anh vuongthu251987@gmail.com 976936536

324 Nguyễn Thị Hồng Oanh Giáo viên THCS Trần Đăng Ninh,
TP. Nam Định Thành viên tổ tiếng Anh hongoanh72@gmail.com 946238401

325 Trần Thi ̣Thanh Huyền Giáo viên THCS Phùng Chí Kiên, TP.
Nam Định Thành viên tổ tiếng Anh huyenpck@gmail.com 917835164

326 Cao Thị Phương Giáo viên THCS TT Cát Thành, Trực
Ninh Thành viên tổ tiếng Anh caophuong1978@gmail.com 0.917836559
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327 Phạm Thị Nhung Giáo viên THCS Đào Sư Tích, Trực
Ninh Thành viên tổ tiếng Anh phamnhungdst75@gmail.com 917760459

328 Trần Thị Thúy Giáo viên THCS Kim Thái, Vụ Bản Thành viên tổ tiếng Anh tranthithuy1108@gmail.com 917078270

329 Đỗ Hoàng Lê Tổ phó chuyên môn THCS Trần Huy Liệu, Vụ
Bản Thành viên tổ tiếng Anh dohoangle983@gmail.com 917941000

330 Nguyễn Thị Dung Giáo viên THCS Xuân Trường, Xuân
Trường Thành viên tổ tiếng Anh nguyendungxuantruong75@gm

ail.com 916507067

331 Hoàng Thị Thủy Giáo viên Trường THCS Nghĩa
Hưng, Nghĩa Hưng Thành viên tổ tiếng Anh thuyhoang0403@gmail.com 919938991

332 Nguyễn Văn Thành Giáo viên THCS Khiếu Năng Tĩnh, Ý
Yên Thành viên tổ tiếng Anh thutrangknt@gmail.com 387780575

333 Phạm Thị Hoa Giáo viên THCS Lê Quý Đôn, Ý Yên Thành viên tổ tiếng Anh phoa006@gmail.com 944587077

334 Nguyễn Thị Kim Thoa Giáo viên THCS Đào Sư Tích, Trực
Ninh Thành viên tổ tiếng Anh kimthoa25776@gmail.com 917496076

335 Vũ Nhất Thiết Giáo viên THCS Nghĩa Đồng, Nghĩa
Hưng

Tổ trưởng tổ hoạt động nghệ
thuật vunhatthiet@gmail.com

916634448

336 Nguyễn Ánh Dương Tổ phó chuyên môn THCS Phùng Chí Kiên, TP.
Nam Định

Tổ phó tổ hoạt động nghệ
thuật duongbinbo@gmail.com 947,894,666

337 Trần Thị Giang Giáo viên THCS Liên Bảo, Vụ Bản Thành viên tổ hoạt động nghệ
thuật giangnhu1981@gmail.com

845828983

338 Nguyễn Vân Hằng Giáo viên THCS Điền Xá, Nam Trực Thành viên tổ hoạt động nghệ
thuật

vanhang76nguyen32@gmail.co
m 915459945

339 Trần Hồng Đăng Giáo viên THCS Mỹ Hưng, Mỹ Lộc Thành viên tổ hoạt động nghệ
thuật hongdang1972@gmail.com

989535172

340 Phạm Văn Nam Giáo viên THCS Giao Long, Giao
Thủy

Thành viên tổ hoạt động nghệ
thuật

thanhnam.mc.oogan@gmail.co
m 985955169
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341 Nguyễn Kim Cương Giáo viên THCS Xuân Phong, Xuân
Trường

Thành viên tổ hoạt động nghệ
thuật kimcuongxt78@gmail.com

984443970

342 Trần Văn Đại Giáo Viên THCS Nam Hùng, Nam
Trực

Thành viên tổ hoạt động nghệ
thuật

tranvandai.namhung@gmail.co
m 915120486

343 Nguyễn Gia Đoàn Giáo viên THCS Minh Thuận, Vụ
Bản

Thành viên tổ hoạt động nghệ
thuật doangia12121984@gmail.com

981122900

344 Phạm Quang Vinh Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt,
TP.Nam Định

Thành viên tổ hoạt động nghệ
thuật quangvinhhs@gmail.com

912021050

345 Vũ Thanh Nam Giáo viên THCS Hải Long, Hải Hậu Thành viên tổ hoạt động nghệ
thuật namtoangv@gmail.com

946567926

346 Nguyễn Trí Tâm Chuyên viên Phòng GDCT và CTHSSV,
Sở GDĐT Nam Định

Tổ trưởng tổ Giáo dục thể
chất, Giáo dục quốc phòng và
an ninh

nguyentritam77@gmail.com 916,291,277

347 Phạm Vĩnh Thuận Tổ trưởng chuyên môn THPT Thịnh Long
Tổ phó tổ Giáo dục thể chất,
Giáo dục quốc phòng và an
ninh (THPT)

phamvinhthuan02@gmail.com 909404151

348 Phạm Việt Hà Thanh tra viên Thanh tra Sở GDĐT
Thành viên tổ Giáo dục thể
chất, Giáo dục quốc phòng và
an ninh

phamhagdnd@gmail.com 0912208193

349 Khương Văn Sơn Tổ trưởng chuyên môn THPT Trần Nhân Tông
Thành viên tổ Giáo dục thể
chất, Giáo dục quốc phòng và
an ninh

khuongsontnt@gmail.com 988159459

350 Bùi Thị Bích Hạnh Tổ phó chuyên môn THPT Nguyễn Huệ
Thành viên tổ Giáo dục thể
chất, Giáo dục quốc phòng và
an ninh

buihanhnh@gmail.com 945025840

351 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên THPT Ngô Quyền
Thành viên tổ Giáo dục thể
chất, Giáo dục quốc phòng và
an ninh

nguyenthuynq1980@gmail.com 949426306

352 Cao Ngọc Thư Tổ trưởng chuyên môn THPT Quất Lâm
Thành viên tổ Giáo dục thể
chất, Giáo dục quốc phòng và
an ninh

caothu191@gmail.com 984873191
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353 Phạm Hải Nam Tổ trưởng chuyên môn THPT Hoàng Văn Thụ
Thành viên tổ Giáo dục thể
chất, Giáo dục quốc phòng và
an ninh

namhvt@gmail.com 983242451

354 Bùi Văn Huynh Bí thư Đoàn trường THPT An phúc
Thành viên tổ Giáo dục thể
chất, Giáo dục quốc phòng và
an ninh

buivanhuynh78@gmail.com 976941986

355 Trần Văn Huy Tổ trưởng chuyên môn THPT chuyên Lê Hồng
Phong

Thành viên tổ Giáo dục thể
chất, Giáo dục quốc phòng và
an ninh

tranhuy385@gmail.com 946421032

356 Hoàng Đình Hùng Tổ phó chuyên môn THPT Đại An
Thành viên tổ Giáo dục thể
chất, Giáo dục quốc phòng và
an ninh

hoanghung.daian@gmail.com 915790616

357 Lê Văn Huỳnh Giáo viên THPT A Nghĩa Hưng
Thành viên tổ Giáo dục thể
chất, Giáo dục quốc phòng và
an ninh

levanhuynh1090@gmail.com 389928065

358 Hoàng Văn An Giáo viên THPT B Hải Hậu
Thành viên tổ Giáo dục thể
chất, Giáo dục quốc phòng và
an ninh

hoanganbhh@gmail.com 0974860512

359 Vũ Văn Khanh Giáo viên THPT Thịnh Long
Thành viên tổ Giáo dục thể
chất, Giáo dục quốc phòng và
an ninh

khanhvu26071987@gmail.com 912876098

360 Trần Trọng Đôn Giáo viên THPT C Nghĩa Hưng
Thành viên tổ Giáo dục thể
chất, Giáo dục quốc phòng và
an ninh

trantrongdon@gmail.com 941934628

361 Nguyễn Việt Hồng Tổ phó chuyên môn THCS Phùng Chí Kiên, TP.
Nam Định

Tổ phó tổ Giáo dục thể chất,
Giáo dục quốc phòng và an
ninh (THCS)

viethong612@gmail.com 943056779

362 Hoàng Văn Sang Tổ trưởng chuyên môn THCS Trần Đăng Ninh,
TP. Nam Định

Thành viên tổ Giáo dục thể
chất, Giáo dục quốc phòng và
an ninh

hoangvansangnd@gmail.com 914462138

363 Trần Ngọc Tiến Giáo viên THCS Lý Tự Trọng, TP
Nam Định

Thành viên tổ Giáo dục thể
chất, Giáo dục quốc phòng và
an ninh

dangtien666666@gmail.com 877557758
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364 Phạm Thị Yến Giáo viên THCS Nghĩa Hưng, Nghĩa
Hưng

Thành viên tổ Giáo dục thể
chất, Giáo dục quốc phòng và
an ninh

yenphamhd81@gmail.com 912477487

365 Phạm Hữu Sâm Giáo viên THCS Vĩnh Hào, Vụ Bản
Thành viên tổ Giáo dục thể
chất, Giáo dục quốc phòng và
an ninh

samgdvb@gmai.com 982080503

366 Nguyễn Thế Hiển Giáo viên THCS Hải Lý, Hải Hậu
Thành viên tổ Giáo dục thể
chất, Giáo dục quốc phòng và
an ninh

thehien1881@gmail.com 913597118

367 Trần Thị Hải Tú Giáo viên THPT chuyên Lê Hồng
Phong

Tổ trưởng tổ hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

haitu.spv@gmail.com 974995224

368 Phan Hoàng Diện Bí thư Đoàn trường THPT Giao Thủy

Tổ phó tổ hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp
(THPT)

phandien167@gmail.com 978625725

369 Nguyễn Thị Hoài Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Khuyến
Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

Nhatnam0606@gmail.com 974297413

370 Trần Thị Nguyệt Nga Bí thư Đoàn trường THPT Trần Văn Lan
Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

nguyetnga165@gmail.com 912658450

371 Nguyễn Thanh Huyền Bí thư Đoàn trường THPT A Hải Hậu
Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

huyennt.cn@gmail.com 919118183

372 Nguyễn Văn Toàn Phó Hiệu trưởng THPT Xuân Trường
Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

nvtoan1976@gmail.com 912801875

373 Đinh Hà Hải Giáo viên THPT Xuân Trường C
Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

dinhhaixtc12@gmail.com 915372616
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374 Vũ Văn Thế Giáo viên THPT Nguyễn Đức Thuận
Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

942924527

375 Nguyễn Văn Đức Bí thư Đoàn trường THPT Hoàng Văn Thụ
Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

ducthpthoangvanthu2010@gma
il.com 911151320

376 Bùi Thị Nga Giáo viên Trung tâm KTTH-HN tỉnh
Nam Định

Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

vietngasmile@gmail.com 969158584

377 Trịnh Thị Hậu Giáo viên THPT Trực Ninh
Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

trinhhauxt@gmail.com 943552422

378 Nguyễn Xuân Kiên Giáo viên THPT Lý Tự Trọng
Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

kienltt1980@gmail.com 348239285

379 Tống Thị Khuyên Bí thư Đoàn trường THPT Xuân Trường
Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

tongkhuyen.nd@gmail.com 974823019

380 Trần Thị Thanh Thúy Bí thư Đoàn trường THPT Nam Trực
Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

thuytran.91.tt@gmail.com 376228266

381 Phạm Xuân Khu Phó Bí thư Đoàn
trường THPT A Hải Hậu

Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

khupx.td@gmail.com 968665808

382 Phan Hồng Phong Giáo viên THCS Trần Đăng Ninh,
TP. Nam Định

Tổ phó tổ hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp
(THCS)

phanhongphong123@yahoo.co
m.vn 982376489

383 Phạm Văn Khoa Giáo viên THCS Hải Phương, Hải
Hậu

Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

khoaminhsh17@gmail.com 915778325
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384 Nguyễn Thị Thanh
Huyền Giáo viên THCS Lương Thế Vinh,

TP.Nam Định

Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

huyen.erobic@gmail.com 912030419

385 Phạm Thị Nhung Giáo viên THCS Nam Thắng, Nam
Trực

Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

nhungthcsnamthang@gmail.co
m 987299207

386 Phan Thị Nguyệt Giáo viên THCS Lê Đức Thọ, TP
Nam Định

Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

phanthinguyet35@gmail.com 948422991

387 Hoàng Văn Học Phó Hiệu trưởng THCS Trực Thuận, Trực
Ninh

Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

hoanghoctructhuan@gmail.com 916944286

388 Lã Văn Nhàn Phó Hiệu trưởng THCS Trực Đạo, Trực
Ninh

Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

lanhantd77.1@gmail.com 947616232

389 Trần Thị Ngọc Hà Giáo viên THCS Mỹ Tiến, Mỹ Lộc
Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

tranngochamytien@gmail.com 942796737

390 Đặng Thị Hường Giáo viên THCS Mỹ Hưng, Mỹ Lộc
Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

danghuong1274@gmail.com 942491058

391 Vũ Hồng Tiếp Giáo viên THCS Yên Bằng, Ý Yên
Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

hongtiep80@gmail.com 913161916

392 Trần Văn Giang Giáo viên THCS Kim Thái, Vụ Bản
Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

giangtruc76@gmail.com 931658276

393 Lê Thị Hương Tổ trưởng chuyên môn THCS Tân Thành, Vụ Bản
Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

lehuongtk79@gmail.com 973835077

394 Trần Ngọc Doanh Tổng phụ trách Đội THCS Thịnh Long, Hải
Hậu

Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

ngocminhtl@gmail.com 914597147
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395 Phạm Thị Tính Tổng phụ trách Đội THCS Hải Đường, Hải Hậu
Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

nguyenthitinh@gmail.com 976144582

396 Bùi Thị Tuyết Mai Giáo viên THCS xã Nghĩa Bình,
huyện Nghĩa Hưng

Thành viên tổ  hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp/ Hoạt
động ngoài giờ lên lớp

buituyetmai84@gmail.com 914815960

397 Phạm Ngọc Thao Tổ trưởng chuyên môn THPT Trần Văn Lan Tổ trưởng tổ Giáo dục địa
phương - Lịch sử phamthaotvl@gmail.com 858616254

398 Ngô Xuân Khoái Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Trường Thúy Tổ phó tổ Giáo dục địa phương -
Ngữ văn (THPT) ngoxuankhoai@gmail.com 397410121

399 Trần Thị Thanh Hương  Giáo viên THPT Ngô Quyền Thành viên tổ Giáo dục địa
phương - Ngữ văn huongtran8207@gmail.com 0836464762

400 Phạm Thị Ngân Tổ trưởng chuyên môn THPT B Hải Hậu Thành viên tổ Giáo dục địa
phương - Ngữ văn nganpham848484@gmail.com 818808112

401 Lê Thị Xuân Thu Giáo viên THPT Nam Trực Thành viên tổ Giáo dục địa
phương - Lịch sử lexuanthu1980@gmail.com 0949847280l

402 Vũ Thị Kim Lan Nhóm trưởng chuyên
môn THPT Nguyễn Đức Thuận Thành viên tổ Giáo dục địa

phương - Lịch sử mitcan25581@gmail.com 383887548

403 Trần Thị Thanh Tổ phó chuyên môn THPT An Phúc Thành viên tổ Giáo dục địa
phương - Địa lí thanh.px.ap@gmail.com 0986931474

404 Phạm Thị Thu Quế Tổ phó chuyên môn THPT Mỹ Lộc Thành viên tổ Giáo dục địa
phương - Địa lí tungque1208@gmail.com 0836870677

405 Trần Thị Ngoan Giáo viên THPT Trần Văn Bảo Thành viên tổ Giáo dục địa
phương - Địa lí

nguyenxuantrungnd@gmail.co
m 0943686926

406 Lê Thị Thủy Nhóm trưởng chuyên
môn THPT Mỹ Lộc Thành viên tổ Giáo dục địa

phương - Công nghệ lethuthuy1341976@gmail.com 0912938219

407 Phan Thị Hồng Ngọc  Giáo viên THPT Ngô Quyền Thành viên tổ Giáo dục địa
phương - Công nghệ ngocnq84@gmail.com 0948237677
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408 Phạm Thị Loan Nhóm trưởng chuyên
môn THPT Nam Trực Thành viên tổ Giáo dục địa

phương - Giáo dục công dân thanhloannamtruc@gmail.com 0859651565

409 Lương Thị Khánh Giáo viên THPT B Nghĩa Hưng Thành viên tổ Giáo dục địa
phương - Giáo dục công dân khanhluong0679@gmail.com 0347047966

410 Trần Văn Quân Phó Hiệu trưởng THCS Xuân Trường, Xuân
Trường

Tổ phó tổ Giáo dục địa
phương - Địa lí (THCS) quan0919468556@gmail.com 0919468556

411 Trần Kim Anh Giáo viên THCS Lê Quý Đôn, Ý Yên Thành viên tổ Giáo dục địa
phương - Địa lí jokyuhyun88@gmail.com 0846866246

412 Trần Thị Thu Phương Giáo viên THCS Lộc Hạ, TP Nam
Định

Thành viên tổ Giáo dục địa
phương - Âm nhạc bongbaoanh2019@gmail.com 0904392595

413 Nguyễn Vân Hằng Giáo viên THCS Điền Xá, Nam Trực Thành viên tổ Giáo dục địa
phương - Âm nhạc

vanhang76nguyen32@gmail.co
m 915459945

414 Lê Thị Oanh Giáo viên THCS Hải Phương, Hải
Hậu

Thành viên tổ Giáo dục địa
phương - Lịch sử giangoanh55@gmail.com 0989002168

415 Trần Thị Duyên Giáo viên THCS Nghĩa Hưng, Nghĩa
Hưng

Thành viên tổ Giáo dục địa
phương - Lịch sử

tranduyennghiahung@gmail.co
m 913375626

416 Đặng Thị Hoài Phương Giáo viên THCS Mỹ Tiến, Mỹ Lộc Thành viên tổ Giáo dục địa
phương - Lịch sử danghoaiphuong81@gmail.com 0943570344

417 Lương Thu Huyền Giáo viên THCS Mỹ Tân, Mỹ Lộc Thành viên tổ Giáo dục địa
phương - Giáo dục công dân tranhaianhz@gmail.com 0828691077

418 Phạm Thị Minh Thúy Giáo viên THCS Giao Phong, Giao
Thuỷ

Thành viên tổ Giáo dục địa
phương - Giáo dục công dân minhthuygp79@gmail.com 09188399403

419 Nguyễn Thị Lộc Tổ trưởng chuyên môn THCS Hoàng Văn Thụ, TP
Nam Định

Thành viên tổ Giáo dục địa
phương - Ngữ văn nguyenloctpnd@gmail.com 0947067575

420 Phạm Thị Đào Tổ trưởng chuyên môn THCS Hợp Hưng, Vụ Bản Thành viên tổ Giáo dục địa
phương - Ngữ văn niendao123@gmail.com 962427757

421 Lê Duy Toản Tổ phó chuyên môn THCS Mỹ Thịnh, Mỹ Lộc Thành viên tổ Giáo dục địa
phương - Ngữ văn toanhoa8287@gmail.com 0912694820
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